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Chính phủ Bhutan thông qua Luật Kiểm soát Thuốc lá, theo đó, tội hút hoặc nhai
thuốc lá sẽ trở thành tội không được nộp tiền tại ngoại.

Phật giáo là quốc giáo của vương quốc Bhutan và trở thành một phần trong đời
sống thường nhật của người dân qua nhiều thế kỷ. Hầu hết các điều luật tại
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vương quốc này trước khi ban hành đều có nguồn gốc và tham khảo triết lý,
điều luật của Phật giáo. Dựa theo những triết lý Phật giáo, vương quốc Bhutan
đã có những điều luật hạn chế và cấm sử dụng, buôn bán thuốc lá.

Bộ luật đầu tiên ngay sau khi thành lập vương quốc, The Golden Yoke of
Legal Edits, đức vua Shabdrung Ngawang Namgyal đã thông qua một điều
luật quy định cấm buôn bán và sử dụng thuốc lá: “Có một loạt dự đoán rằng sẽ
có một loài quỷ tạo ra một loại cây dùng làm thuốc hút, chất liệu của nó có thể
ăn hay nhai và sẽ tạo ra một loạt loại bệnh tật về thân và tâm.” Trong điều luật
không mô tả chi tiết loại cây đó, mà sử dụng thuật ngữ Thamaka có nghĩa là
chất cực độc màu đen. Ngày nay được dịch là chất gây nghiện sẽ che mờ bản
tâm và ngăn cản việc tu tập đạt tới giải thoát.

Điều luật chống sử dụng thuốc lá tiếp tục được ghi như sau: “Dựa vào giới luật
Phật giáo, triều đình và giáo hội không được phép bất kỳ ai tham dự vào các
hoạt động làm tổn hại dòng tâm thức. Những người làm công quả, phụng sự ở
tự viện dù có địa vị cao hay thấp, một khi đã bước vào cánh cửa nhà Phật, đặc
biệt giáo pháp tông phái thì không thể làm những việc tổn hại tới Pháp như tà
dâm, sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá và rượu…” (Ardussi 2009)

Vào năm 1729, Druk Desi thứ 10 (Quan nhiếp chính đứng đầu vương quốc khi
ấy), Mipham Wangpo, cũng đã ban hành điều luật trong đó có nhắc tới thuốc lá:
“Loại chất ma quỷ này gọi là Thamakha đã được tạo ra bởi những loài quỷ, ngày
nay đang được sử dụng không ngừng bởi rất nhiều người, từ nông dân, vệ sĩ,
thương gia. Nó không chỉ làm ô nhiễm thân, khẩu, ý mà còn làm cho chư thiên
cõi trời đọa lạc, gây phiền não các chúng sinh ở giai đoạn trung gian và làm tổn
thương các loài thủy tộc ở dưới nước. Từ đó loại cây này tạo ra cho thế giới
nhiều loại bệnh, chiến tranh, thảm họa và làm cản trở nhiều giáo pháp của bậc
thầy vĩ đại.”

Điều luật năm 1729 còn tiếp tục thảo luận nỗ lực của triều đình để chấm dứt
việc nhập khẩu thuốc lá từ Ấn Độ: “Nếu có người dân ở các huyện bị phát hiện
buôn bán lậu thuốc lá, loại chất độc gây hại này, thì các quan chức, đại diện địa
phương, các ngôi làng và những người làm nhiệm vụ đưa tin, sẽ có trách nhiệm
liên đới. Các quan chức ở biên giới với Ấn Độ phải cấm nhập khẩu thuốc là tại
các trạm canh ở đường biên giới, kiểm soát thông qua các phương tiện này rất
quan trọng.” (ARis 1979). Việc hút thuốc bị cấm vì bị cho là đi ngược lại triết lý
Phật giáo nên triều đình vương quốc Bhutan khi ấy yêu cầu kiểm tra nghiêm
ngặt để ngăn chặn việc nhập khẩu lậu thuốc lá.

Đến những năm 90 của thế kỷ trước, phần lớn trong tổng số 20 đơn vị hành
chính trên toàn Bhutan tuyên bố trở thành những “khu vực cấm thuốc lá hoàn
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toàn”. Khi ấy trong một buổi thảo luận để đưa ra luật cấm buôn bán thuốc lá,
các thành viên của Quốc hội đã trích dẫn trở lại lời dạy của đức Liên Hoa Sinh
về việc thuốc lá gây tổn hại cho đời sống của con người hiện đời và trong tương
lai.

Một số lời dạy của các bậc thầy Phật giáo Bhutan
về tác hại thuốc lá

Đức Liên Hoa Sinh là thánh tăng đã truyền trao Phật giáo Kim Cương thừa tới
nhiều vùng miền tại dãy Himalaya trong đó có Bhutan.

Các lời huyền kí bởi đức Liên Hoa Sinh về sự ra đời của loại độc chất chết người
này đã xuất hiện từ khoảng thế kỉ thứ 8 đến thứ 10. Thuốc lá không chỉ gây tác
hại cho sức khoẻ thể chất mà còn làm tổn hại trầm trọng cho sức khoẻ tâm linh,
đặc biệt tác hại với hệ thống kinh mạch trong cơ thể và làm cho mọi thực hành
không thành tựu. Đức Liên Hoa Sinh đã huyền ký rằng:

“Khoảng một trăm năm sau khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn, có loài
ngạ quỷ điên cuồng với nỗi ám ảnh đã thốt lên những lời trăng trối này:

“Với thân xác ta, ta muốn đưa chúng sinh trong trái đất này xuống những cõi
thấp. Hãy chôn xác ta nguyên vẹn và cuối cùng một loại cây, khác biệt với tất
cả những giống cây khác, sẽ mọc lên từ thi hài ta. Nó sẽ lan truyền xa rộng cho
tới khi hầu hết chúng sinh trên trái đất này vui hưởng nó.”

Người hút thuốc không thưởng thức được những mùi vị thơm ngon, và họ bị tước
đi tất cả những gì giúp tăng cường sức khoẻ hay những gì làm kiên cố sinh lực
của họ. Những chất này làm phát triển sự bồn chồn, nóng nảy và làm tăng
huyếp áp. Chúng gây nên bệnh ung thư và bệnh phổi.
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Hiện nay, sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được của chúng đã phát triển mạnh ở
nhiều người trong mọi tầng lớp của xã hội, họ tiến tới việc tiêu thụ chúng mà
không kiềm chế, và như thế sự chủ tâm ma quỷ đã có kết quả.

Ni sư trứ danh người Tạng (1055-1149) khi tới các vùng đất Bhutan đã nhắc tới
một loài cây mà bà chưa biết tên nhưng chứa đựng tất cả năm loại độc căn bản
sẽ được trồng ở Trung Quốc và sẽ trở thành thức ăn của 1 số người Tạng và sẽ
tạo ra những tật bệnh nặng nề cho xã hội ở đây. Năm độc là tham, sân, si, mạn
và ảo tưởng là năm loại độc phổ biến. “Trong thời kỳ cuối cùng của sự tranh
luận một chất thể sẽ xuất hiện mà người ta tiêu thụ qua miệng, và nó sẽ làm
trầm trọng thêm cả năm chứng loạn thần kinh.

Nếu hành giả Phật giáo tiêu thụ chất này, cho dù họ thực hành một trăm kiếp,
họ cũng sẽ chẳng thể nhận ra được các vị Phật của mình. Trong những đời
tương lai, họ sẽ lang thang không dứt trong ba cõi thấp, ở đó ngay cả lòng bi
mẫn của chư Phật cũng không đủ năng lực để cứu giúp họ.”

Sangay Lingpa (1340-1396), một cao tăng - bậc Khám pháp Kho tàng giáo
pháp, đã viết một trong những đoạn văn dài nhất liên quan tới một loại cây
được cho là thuốc lá. Ngài đã kể một câu chuyện về một con quỷ cái ở Trung
Hoa đã quyết định tạo ra một loại cây gọi là Thamakka hay Hala Nagpo, loại cây
này sẽ được trồng và lan sang nhiều nơi trong tương lai, phá hủy ánh sáng Phật
Pháp, làm cho chư thiên nổi giận, và mang tới tật bệnh, chiến tranh, thiên tại và
nạn đói. Trong Chhokey, Tala Nagpo có nghĩa là chất độc màu đen. Sangay
Linpa mô tả loại cây này có: Năm màu sắc khác nhau và năm loại khác nhau.
Màu sắc sẽ là vàng, xanh dương, trắng, đỏ và đen, tất cả đều chứa đựng năm
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loại độc căn bản trong mình. (khandu 2009, p. 1-2) Nó được mô tả là hạt giống
có mùi hôi kinh khủng, thêm nữa: cây này sẽ làm tăng áp suất máu, rối loạn nội
tạng, và tạo ra nhiều các bệnh liên quan tới gan. Thêm nữa, nó sẽ làm giảm thị
lực và khả năng tư duy của bộ não, dẫn tới mất trí nhớ. Cơ thể của con người sẽ
thải ra các loại mùi hôi và thải ra khắp nơi người dùng thuốc cũng sẽ có mùi hôi.
(Khandu 2009)

Mùi của nó sẽ cuộn bay lên bầu trời và còn tỏa xuống cả nền đất, khi ấy nó sẽ
làm cho các thổ thần, thổ địa sân giận. Sẽ có hạn hán, mất mùa, động đất,
chiến tranh và nhiều tai họa khác. Mọi người được khuyên cần tránh loại cây
trồng này. (Khamdu 2009)

Hầu hết các kinh văn sau này có khuynh hướng viết ngắn gọn và tương tự.
Ratna Lingpa (1403 – 1478) cũng nhắc tới loại cây Halaa Nagpo (R.Lingpa
2009).

Bản viết dài nhất từ Duddud Dorji, ngài mô tả một cuộc gặp gỡ giữa năm con
quỷ ngăn trở sự phát triển Phật pháp. Chúng thể hiện các quyền năng khác
nhau, biểu trưng cho các quyền năng đó là một loài động vật gớm giếc, rằng
biểu đạt cho cái chết và tật bệnh; con cóc biểu trưng cho sự phá hủy mùa
màng; con gấu biểu trưng cho việc phá bỏ các giới nguyện của chư Tăng và các
hành giả phá hủy các giới luật, một con đầu của trâu Yak biểu trưng cho nạn
trộm cắp khắp nơi; năm loài này thể hiện sức mạnh… thực sự một loại cây mới
bắt đầu phát triển ở Nam Ấn, sau đó hạt giống của nó rời vào tay các chủ nhà
chứa.

Do sức mạnh của nó, năm chất độc ảnh hưởng tới thần kinh sẽ tăng trưởng. Khi
ném bỏ mười thiện hạnh, người ta sẽ thực hành mười ác hạnh. Mạng sống của
những vị nắm giữ dòng truyền thừa sẽ trở nên mong manh, và các ngài sẽ khởi
hành tới các Cõi Phật. Các dịch chất trọng yếu và kinh mạch của những người
hút thuốc sẽ bị mất nước. Nó khiến cho bốn trăm lẻ bốn bệnh tật xuất hiện. Bất
kỳ ai hút thuốc cũng sẽ tái sinh trong những cõi thấp. Nếu một người hút thuốc
và những người khác hít mùi thuốc thì như thể người ấy đang xé toạc trái tim
của sáu triệu chúng sinh.

Vào năm 2004, Bhutan cấm bán thuốc lá trên cả nước và cấm hút thuốc lá tại
các địa điểm công cộng, công sở và thậm chí là các địa điểm giải trí như quầy
bar và quán rượu. Bhutan trở thành quốc gia đầu tiên “nói không với thuốc lá”.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Bhutan đã gửi thông báo đến các cửa hàng,
khách sạn, nhà hàng và quán rượu tại thủ đô Thimpu cũng như đăng tải trên
mạng về việc cấm bán thuốc lá. Và bắt đầu từ tháng 7/2004, Quốc Hội Bhutan
đã thông qua một điều luật cấm bán thuốc lá trên toàn quốc và đưa ra sắc thuế
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100% đối với các gói thuốc lá nhập khẩu cho tiêu thụ cá nhân. Kể từ ngày
17/12/2004, việc hút thuốc lá tại công cộng hoặc bán thuốc lá là hành vi bất
hợp pháp. Người vi phạm bị phạt tiền 232 USD, trong khi đó, mức thu nhập bình
quân hàng tháng của một người dân Bhutan chỉ là 16 USD.

Vào kỳ họp Quốc Hội lần thứ 82 năm 2004, ngài Yangbi Lopon (Phó Pháp chủ
Giáo hội Phật giáo khi ấy) đã phát biểu rằng: “Nhận thức về việc kiểm soát
thuốc lá không bắt nguồn từ ngày hôm nay mà đã rất phổ biến từ thời đức Phật.
Thậm chí đức Liên Hoa Sinh đã dạy về ảnh hưởng của sử dụng thuốc lá hiện nay
và tương lai. Nền tảng cả về thế tục và tôn giáo sẽ giúp kiểm soát việc sử dụng
thuốc lá. Hơn thế nữa, cộng đồng tôn giáo sẽ tiếp tục hướng dưỡng mọi người
về ảnh hưởng của thuốc lá từ quan điểm Phật giáo. Thuốc lá không chỉ có hại ở
phương diện tôn giáo và sức khỏe mà còn gây ra những rối loạn cho đời sống
gia đình. Bởi vậy mọi người không ngừng được khuyên nên từ bỏ những hành
động xấu ác.” (Quốc hội Bhutan năm 2004). Các thành viên của Quốc Hội cũng
ra một tuyên bố việc sử dụng thuốc là là không thể chấp nhận được xuất phát
từ “yếu tố sức khỏe xã hội và trí tuệ tâm linh ở vùng đất thiêng được gia trì bởi
đức Liên Hoa Sinh.” (Quốc Hội Bhutan 2004). Hội đồng tư vấn chính sách cho
nhà vua cũng ủng hộ một lệnh cấm thuốc lá vì lý do tâm linh và sức khỏe.

Tại Bhutan, nếu nhập khẩu thuốc lá sẽ bị đánh thuế 100%. Nếu vì một lí do nào
đó mà bạn bị bắt khi kinh doanh thuốc lá, bạn sẽ có thể bị khép tội buôn lậu và
bị ngồi tù. Đối với người nước ngoài, họ vẫn có thể hút thuốc và nhập khẩu
thuốc lá, nhưng nếu có hành vi mua bán họ sẽ bị buộc tội buôn lậu. Về lý
thuyết, người dân Bhutan được phép hút thuốc trong nhà riêng và thậm chí có
thể tích trữ một lượng nhỏ để “sử dụng cá nhân”, thế nhưng để có đc một số
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lượng nhỏ này, người dân phải trả tới 200% thuế hải quan và thuế VAT. Cũng
chình vì thế, việc người dân sở hữu thuốc lá là rất khó.

Vào năm 2010, Chính phủ Bhutan thông qua Luật Kiểm soát Thuốc lá, theo đó,
tội hút hoặc nhai thuốc lá sẽ trở thành tội không được nộp tiền tại ngoại. Các
đối tượng vi phạm có thể bị phạt 3 năm tù. Án phạt 3 năm tù này tương đương
với án phạt dành cho những kẻ gây ra những tội nghiêm trọng hơn nhiều như
buôn người, bắt cóc, hãm hiếp, trộm cướp hay nổi loạn.

Tuy nhiên đến tháng 01/2012, Quốc hội Bhutan đã thông qua Luật Kiểm soát
Thuốc lá (sửa đổi) và có phần nhẹ nhàng hơn, trong đó tăng lượng thuốc lá mà
một người có thể mua từ nước ngoài về sử dụng. Theo đó, một người được phép
mua 300 điếu thuốc lá, 50 điếu xì gà hay 250 gram các sản phẩm từ thuốc lá từ
nước ngoài. Tuy nhiên, họ phải trình ra được hóa đơn mua hàng nếu không
muốn phải đối mặt với những án phạt rất nặng. Việc này nhằm ngăn chặn nạn
nhập lậu thuốc lá vào đất nước.

Như vậy kế thừa không chỉ nguồn tri thức khoa học hiện đại, điều luật về cấm
sử dụng và buôn bán thuốc lá ở Bhutan có nguồn gốc trực tiếp từ việc học hỏi
triết lý và những lời dạy của các bậc thánh tăng trong nước hoặc các vị từng tới
vương quốc Bhutan hoằng dương Phật pháp. Triết lý và nguồn tuệ giác Phật
giáo đã góp phần giúp người dân, chính phủ Bhutan đưa ra những quyết sách,
điều luật ngăn chặn những nhân xấu ác, thực hành những điều thiện, mang lại
niềm an vui, hạnh phúc đích thực trong cuộc đời.

CHUYÊN ĐỀ BHUTAN: Chuyên đề được thực hiện bởi dịch giả La Sơn
Phúc Cường, sự đóng góp tư liệu và lược dịch bởi Cư sĩ Anh Vũ và Nguyễn
Thị Trang (Học viện Tài chính), sự cộng tác của cư sĩ Cát Khánh Công ty
Lantours. Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 9/2020

--------------------------------
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